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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 29 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

1. Số tròn chục liền sau số 900 là: 

     A. 890   B. 901    C. 910     D. 1000 

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  592  ;  594  ;  596  ;  598  ;  ……… ; ……….. 

3. Các số tròn chục có ba chữ số lớn hơn 940 là: 

     A. 941 ; 942 ; 943 ; 944 ; 945 ; 946 

     B. 940 ; 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990  

   C. 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990  

   D. 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990 ; 1000 

4. Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau ? 

     A. 7 số   B. 8 số    C. 9 số     D. 10 số 

5. Chữ số 7 trong số 871 có giá trị là: 

     A. 700 đơn vị   B. 70 đơn vị    C. 7 đơn vị     D. 17 đơn vị 

6. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 

     A. 998   B. 987    C. 986     D. 990 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số: 

 

 

 

 

Bài 2: Điền số hoặc từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: 

   a) Số 265 có chữ số hàng trăm là …. , chữ số hàng chục là ….. , chữ số hàng đơn vị là …... 

        Số đó đọc là ……………………………………………………………………………… 

   b) Số có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 0 và chữ số hàng đơn vị là 1 viết là...… 

        Số đó đọc là ……………………………………………………………………………… 

Bài 3: Điền giá trị của mỗi chữ số vào bảng sau theo mẫu: 

Số 134 413 431 314 341   143 

Giá trị của chữ số 1 100 
     

Giá trị của chữ số 3 30 
     

Giá trị của chữ số 4 4 
     

Bài 4: Cho ba chữ số   6  ;  2  ;  5 : 

a) Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho: 

                   

                   

                   

                   

     

a) 

..…... 

 

304 302 ..…... 305 ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... 

b) 

610 640 ..…... ..…... 650 ..…... ..…... ..…... ..…... ..…... 
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b) Xếp các số ở phần a theo thứ tự tăng dần: 

                   

                   

                   

                   

Bài 5: Tính tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số với số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ 

số. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

       

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý /HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

1. Số tròn chục liền sau số 900 là: 

     A. 890   B. 901    C. 910     D. 1000 

2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  592  ;  594  ;  596  ;  598  ;  560 ; 562 

3. Các số tròn chục có ba chữ số lớn hơn 940 là: 

     A. 941 ; 942 ; 943 ; 944 ; 945 ; 946 

     B. 940 ; 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990  

   C. 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990  

   D. 950 ; 960 ; 970 ; 980 ; 990 ; 1000 

4. Có bao nhiêu số có ba chữ số giống nhau ? 

     A. 7 số   B. 8 số    C. 9 số     D. 10 số 

5. Chữ số 7 trong số 871 có giá trị là: 

     A. 700 đơn vị   B. 70 đơn vị    C. 7 đơn vị     D. 17 đơn vị 

6. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 

     A. 998   B. 987    C. 986     D. 990 

 



Sẵn sàng chinh phục ước mơ 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số: 

 

 

 

 

Bài 2: Điền số hoặc từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: 

   a) Số 265 có chữ số hàng trăm là 2 , chữ số hàng chục là 6, chữ số hàng đơn vị là 5 

        Số đó đọc là hai trăm sáu mươi lăm 

   b) Số có chữ số hàng trăm là 5, chữ số hàng chục là 0 và chữ số hàng đơn vị là 1 viết là 501 

        Số đó đọc là năm trăm linh một 

Bài 3: Điền giá trị của mỗi chữ số vào bảng sau theo mẫu: 

Số 134 413 431 314 341 143 

Giá trị của chữ số 1 100 
10 1 10 1 100 

Giá trị của chữ số 3 30 
3 30 300 300 3 

Giá trị của chữ số 4 4 
400 400 4 40 40 

Bài 4: Cho ba chữ số   6  ;  2  ;  5 : 

a) Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho: 

Các số đó là: 625 ; 652 ; 256 ; 265 ; 526 ; 562 

b) Xếp các số ở phần a theo thứ tự tăng dần: 

652 ;625 ; 562 ; 526; 265 ; 256 ; 

a) 

301 304 302 302 305 306 308 310 309 307 

b) 

610 640 620 630 650 660 680 700 690 670 
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Bài 5: Tính tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số với số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ 

số. 

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là: 900 

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là : 10 

Tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số với số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là; 

900 + 10 = 910 

Đáp số: 910 

 

 


